
1 

 

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN  

TỔ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 9 

 

 

TUẦN 19 

(Từ ngày 13/01/2025  đến ngày 18/01/2025) 

TIẾT 55, TIẾT 56  

Chương 4: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991 

------------------- 

Bài 14: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NƯỚC VIỆT NAM 

DÂN CHỦ CỘNG HÒA (TỪ THÁNG 9 - 1945 ĐẾN THÁNG 12 - 1946) 

A. LÝ THUYẾT:  

1. Xây dựng và củng cố chính quyền: 

- 3/9/1945, quốc hội khoá I đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.  

- 6/1/1946, cả nước tham gia Tổng tuyển cử, bầu đại biểu Quốc hội.  

- Chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập và Quốc hội ban hành Hiến pháp đầu tiên.  

(11/1946)  

2. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính: 

- Giặc đói: Lập hũ gạo cứu đói, tổ chức “ngày đồng tâm”. Kêu gọi “nhường cơm sẻ áo”. Tăng  

gia sản xuất, giảm tô…  

- Giặc dốt: Thành lập Nha bình dân học vụ, kêu gọi tham gia phong trào xóa nạn mù chữ  

- Vấn đề tài chính: Phát động “quỹ độc lập”, “tuần lễ vàng”, kêu gọi nhân dân đóng góp.  

11/1946, Quốc hội quyết định lưu hành tiền Việt Nam  

3. Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ: 

- Rạng sáng 23/9/1945, Pháp gây ra cuộc chiến tranh trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2, tấn  

công trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.  

- 10/1945, Pháp mở rộng đánh chiếm Nam bộ và Nam trung bộ.  

- Nhân dân Nam Bộ đã anh dũng đánh trả thực dân Pháp xâm lược. Cả nước chi viện tối đa  

sức người, sức của cho Nam Bộ kháng chiến.  
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4. Đấu tranh chính trị, ngoại giao để bảo vệ độc lập chủ quyền: 

- Để tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù phía Bắc, quân Trung Hoa Dân quốc  

và tay sai, phía Nam là quân Pháp.  

- Từ 2/9/1945 đến 28/2/1946: nhượng bộ cho Trung Hoa Dân Quốc ở Bắc Kì, đánh Pháp ở  

Nam Kì.  

- Từ 28/2/1946 - 19/12/1946: Hòa với Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân Quốc về nước.  

+ Tưởng - Pháp ký hiệp ước Hoa- Pháp (28/2/1946), chống phá cách mạng nước ta.  

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp “hòa để tiến”: kí với Chính phủ Pháp Hiệp định  

Sơ bộ (6/3/1946).  

+ Ngày 14/9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với Pháp bản Tạm ước, nhân nhượng cho Pháp  

thêm một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa để ta có thời gian củng cố, xây dựng lực lượng. 

B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: 

Câu 1. Biện pháp hàng đầu và có tính chất lâu dài để giải quyết căn bản nạn đói là?  

A. nhập khẩu gạo.      B. tăng gia sản xuất.  

C. tích cực làm thuỷ lợi.    D. tu sửa hệ thống đê điều.  

Câu 2. Đảng, chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ  

vàng”, “Quỹ độc lập” nhằm mục đích?  

A. hỗ trợ việc giải quyết nạn đói   B. quyên góp tiền để xây dựng đất nước.  

C. quyên góp vàng để xây dựng đất nước.  D. giải quyết khó khăn về tài chính của đất nước.  

Câu 3. Sau ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải đối mặt với những  

giặc ngoại xâm nào?  

A. Quân Trung Hoa Dân quốc, quân Anh, quân Pháp, quân Việt Pháp.  

B. Quân Trung Hoa Dân quốc, quân Anh, quân Pháp, quân Nhật.  

C. Quân Trung Hoa Dân quốc, quân Anh, quân Pháp, Việt Cách, quân Nhật.  

D. Quân Trung Hoa Dân quốc, quân Pháp, quân Nhật.4  

Câu 4. Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một  

quốc gia?  

A. tự do.    B. tự trị.  
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C. tự chủ.    D. đôc lập.  

Câu 5. Tạm ước 14/9/1946 ta nhân nhượng cho Pháp một số vấn đề?  

A. quyền lợi về kinh tế, văn hoá.  

B. chấp nhận cho quân Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc.  

C. quyền lợi về chính trị, quân sự.  

D. quyền lợi về kinh tế, quân sự. 

Câu 6. Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã rơi vào  

tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

Câu 7. Sách lược mà Đảng ta đối phó với Tưởng và Pháp trước ngày 6/3/1946 là gì?  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 
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C. DẶN DÒ: 

- Học thuộc lòng nội dung bài 14 

- Làm luyện tập và vận dụng 

- Xem trước Bài 15. NHỮNG NĂM ĐẦU VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946 – 1950) 

 

TIẾT 60 

Bài 15. NHỮNG NĂM ĐẦU VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946 – 1950) 

1. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ (năm 1946):  

- Thực dân Pháp tiến hành những hoạt động gây chiến ở Nam bộ, Nam Trung bộ, Hải Phòng  

và Lạng Sơn.  

- 12/1946, quân Pháp liên tục gây những vụ xung đột vũ trang ở Hà Nội → Ban Thường vụ  

Trung ương Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.  

- Ngày 18/12/1946 Pháp gửi tối hận thư yêu cầu Chính phủ Việt Nam giải tán lực lượng tự vệ  

- Trước tình thế đó, Thường vụ BCH TW Đảng đã họp từ 18 - 19/12/1946 quyết định phát  

động toàn quốc kháng chiến.  

- Đêm 19/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.  

Nội dung đường lối kháng chiến:  

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp: “toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh  

sinh”.  

2. Những thắng lợi quân sự tiêu biểu trong những năm đầu tiên của cuộc kháng chiến  

(1946 – 1950):  

a. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội  

Cuộc chiến đấu giam chân địch trong các thành phố rất gay go, quyết liệt (từ 19/12/1946 đến  

17/12/1947) ngăn cản bước tiến của Pháp, để bảo toàn lực lượng Trung ương và chủ lực ta  

rút lui lên chiến khu Việt Bắc an toàn. 
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B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: 

Câu 1. Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Chúng ta muốn …., chúng ta….nhân nhượng”  

(Hồ Chí Minh)?  

A. độc lập….. phải….    B. tự do….đã…  

C. hoà bình….phải….    D. thống nhất…đã  

Câu 2. Ngày 12/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra?  

A. Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa.   B. Quân lệnh số 1.  

C. Chỉ thị toàn dân kháng chiến.   D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.6  

Câu 3. Đơn vị nào sau đây được thành lập trong cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội  

(cuối năm 1946 đầu năm 1947)?  

A. Vệ Quốc đoàn.     B. Trung đoàn Thủ đô.  

C. Việt Nam giải phóng quân.    D. Quân đội Quốc gia Việt Nam. 

DẶN DÒ: 

-  Làm luyện tập và vận dụng 

- Học thuộc lòng nội dung bài ghi của bài 15 phân môn Sử 

- Xem và chuẩn bị trước phần Luyện tập và vận dụng của bài 15 (tt) phân môn Sử

 


